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Câu  trả  lờ i

1. Lẻ

2. Chẵn

3. Lẻ

4. 0

5. 1.420

6. 5.690

7. 0

8. 570

Sử dụng bảng cửu chương để trả lời các câu hỏi.
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1) Nhân một số với 2 kết quả thuộc loại câu trả lời nào? Lẻ hay chẵn?

2) Nhân một số lẻ với một số lẻ ta được loại câu trả lời nào? Lẻ hay chẵn?

3) Nhân một số chẵn với một số chẵn ta được loại câu trả lời nào? Lẻ hay chẵn?

4) Nhân một số với 10 sẽ cho kết quả là ______ ở vị trí hàng đơn vị.

5) Dựa vào thông tin trong bảng, lựa chọn nào TỐT NHẤT hiển thị tích của 5 và 284?
1.429 1.412 1.427 1.420

6) Dựa vào thông tin trong bảng, lựa chọn nào TỐT NHẤT hiển thị câu trả lời cho 10 × 569?
5.689 5.705 5.690 5.704

7) 5 × 2750 sẽ có gì ở những vị trí đó? 5 hoặc 0?

8) Dựa vào thông tin trong bảng, lựa chọn nào TỐT NHẤT hiển thị câu trả lời cho 2 × 285?
569 570 567 571



Họ và Tên: Lời giảiKiểm tra một bảng cửu chương

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 5

Câu  trả  lờ i

1. Lẻ

2. Chẵn

3. Lẻ

4. 0

5. 1.420

6. 5.690

7. 0

8. 570

Sử dụng bảng cửu chương để trả lời các câu hỏi.
× 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

3
6
9
12
15
18
21
24
27
30

4
8
12
16
20
24
28
32
36
40

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

6
12
18
24
30
36
42
48
54
60

7
14
21
28
35
42
49
56
63
70

8
16
24
32
40
48
56
64
72
80

9
18
27
36
45
54
63
72
81
90

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

1) Nhân một số với 2 kết quả thuộc loại câu trả lời nào? Lẻ hay chẵn?

2) Nhân một số lẻ với một số lẻ ta được loại câu trả lời nào? Lẻ hay chẵn?

3) Nhân một số chẵn với một số chẵn ta được loại câu trả lời nào? Lẻ hay chẵn?

4) Nhân một số với 10 sẽ cho kết quả là ______ ở vị trí hàng đơn vị.

5) Dựa vào thông tin trong bảng, lựa chọn nào TỐT NHẤT hiển thị tích của 5 và 284?
1.429 1.412 1.427 1.420

6) Dựa vào thông tin trong bảng, lựa chọn nào TỐT NHẤT hiển thị câu trả lời cho 10 × 569?
5.689 5.705 5.690 5.704

7) 5 × 2750 sẽ có gì ở những vị trí đó? 5 hoặc 0?

8) Dựa vào thông tin trong bảng, lựa chọn nào TỐT NHẤT hiển thị câu trả lời cho 2 × 285?
569 570 567 571

1-8 88 75 63 50 38 25 13 0


